
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 06/06/2026
H29.109-

260505-180060

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI NHỮNG NGÀY 

MỚI

96/2 Võ Thị Sáu, 

Phường Tân Định, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

2 06/06/2026
H29.109-

260401-180043

HỘ KINH DOANH TIỆM CƠM 

GÀ HỒNG PHÁT

250/6A Hai Bà Trưng, 

Phường Tân Định, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

3 06/06/2026
H29.109-

260421-180007

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÚC 

LONG HCM 515 -CÔNG TY CỔ 

PHẦN PHÚC LONG HERITAGE

Tầng 1 + Tầng 2, 120 

Cống Quỳnh, Phường 

Bến Thành, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

4 06/06/2026
H29.109-

260512-180019

HỘ KINH DOANH HỒNG TRÀ 

NGÔ GIA – CN TRƯỜNG SA

1028 Trường Sa, 

Phường Nhiêu Lộc, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

5 06/06/2026
H29.109-

260310-180022

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO 

TÀNG PHỞ VIỆT NAM

72/1 Trần Quốc Toản, 

Phường Xuân Hòa, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

6 06/06/2026
H29.109-

260402-180007

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH – 

CÔNG TY TNHH PASSION 

GOURMET VIỆT NAM

47 Võ Văn Tần, 

Phường Xuân Hòa, 

Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

7 06/06/2026
H29.109-

260428-180041

HỘ KINH DOANH LAM TRÀ 

NTH

44 Nguyễn Thượng 

Hiền, Phường Bàn Cờ, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

8 06/06/2026
H29.109-

260512-180041

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

THE T.R.A VIETNAM

Số 55D, đường Hồ 

Xuân Hương, Phường 

Xuân Hòa, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

9 06/06/2026
H29.109-

260506-180033

CÔNG TY TNHH MTV CẢNG 

CÁ MIỀN NAM

57 Đường số 2, 

Phường Long Bình, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 12/06/2026

10 06/06/2026
H29.109-

260513-180098

HỘ KINH DOANH NEM 

NƯỚNG NINH HÒA

Mặt bằng Tầng 1 

(Trệt), Căn nhà số 09, 

Đường T6 (T6-09), 

thuộc phân khu 

Manhattan, Khu đô thị 

Vinhomes Grand Park, 

đường Nguyễn Xiển, 

Phường Long Bình, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
15/05/2026 12/06/2026

11 06/06/2026
H29.109-

260331-180016

HỘ KINH DOANH ANH BÁN 

TRÀ NUÔI CẢ NHÀ

627C Nguyễn Xiển, 

Phường Long Bình, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

12 06/06/2026
H29.109-

260424-180037

CÔNG TY TNHH NGUYỄN YIP 

AN

GH501.S09 Vinhomes 

Grand Park, 512 

Nguyễn Xiển, Phường 

Long Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 06/06/2026-08/06/2026



2

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

13 06/06/2026
H29.109-

260424-180056

HỘ KINH DOANH NHÀ HÀNG 

BAIDU BBQ

Số 27 đường Nguyễn 

Xiển – Long Phước, 

Lô TMDV1 Khu C, 

Dự án khu dân cư và 

Công Viên Phước 

Thiện (Vinhomes 

Grand Park), Phường 

Long Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

14 06/06/2026
H29.109-

260515-180107

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

G.MASTER 3 – JAPANESE BBQ 

YAKIYAKAZA – SÀI GÒN – 

CHI NHÁNH CÔNG TY CP 

TẦM NHÌN QUỐC TẾ ALADDIN

L5-16 Tầng 5 TTTM 

Vinhome Grandpark, 

88 Phước Thiện, 

Phường Long Bình, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh.

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

15 06/06/2026
H29.109-

260504-0200012

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH SỐ 

329

227 Đình Phong Phú, 

Phường Tăng Nhơn 

Phú, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

18/05/2026 15/06/2026

16 06/06/2026
H29.109-

260510-180031

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

PASSIO CHÍP SÁNG - CÔNG 

TY TNHH THẾ GIỚI ĂN UỐNG 

UNIFOOD

Tầng trệt, lô T2-4 

đường D1, khu công 

nghệ cao, Phường 

Tăng Nhơn Phú, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

17 06/06/2026
H29.109-

260512-180087

HỘ KINH DOANH ẨM THỰC 

LÀNG CHÀI

474 Tô Ngọc Vân, 

Phường Tam Bình, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
15/05/2026 12/06/2026

18 06/06/2026
H29.109-

260512-180083
HỘ KINH DOANH LO CA

474 Tô Ngọc Vân, 

Phường Tam Bình, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
15/05/2026 12/06/2026

19 06/06/2026
H29.109-

260514-180002

CÔNG TY TNHH SIMPLE 

PLACE

215B4 Nguyễn Văn 

Hưởng, Phường An 

Khánh, thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
15/05/2026 12/06/2026

20 06/06/2026
H29.109-

260417-180046

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH VÕ 

VĂN NGÂN- HỘ KINH DOANH 

RAU MÁ MIX 2

70 Võ Văn Ngân, 

Phường Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

21 06/06/2026
H29.109-

260424-180044

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 18 

- CÔNG TY TNHH THIÊN 

PHÚC HIỂU

12 Đường số 1, Khu 

phố 49, Phường Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (Bếp 

ăn tập thể)

18/05/2026 15/06/2026

22 06/06/2026
H29.109-

260426-180003

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH MALAPANDA

133B Hoàng Diệu 2, 

Phường Linh Xuân, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

23 06/06/2026
H29.109-

260429-180041

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI HẠ LAN QUỐC TẾ

89 Lương Định Của, 

Khu phố 3, Phường 

An Khánh, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

24 06/06/2026
H29.109-

260504-180066

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

HUỲNH VĂN NGỠI - CÔNG TY 

TNHH TMDV VÀ THỰC PHẨM 

PHÁT ĐẠT

Số 78 Quốc Hương, 

Phường An khánh, 

TP.Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

25 06/06/2026
H29.109-

260417-180038
HỘ KINH DOANH SƠN NGA

194 Chu Văn An, 

Phường Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026



3

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

26 06/06/2026
H29.109-

260428-180045

CÔNG TY TNHH FOOD PHÚC 

GIA PHÁT

637A Đường Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, Phường 

Bình Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

27 06/06/2026
H29.109-

260504-180070

CÔNG TY TNHH CJ CGV VIỆT 

NAM - CHI NHÁNH BÌNH 

THẠNH 2

Một phần diện tích sàn 

tầng 4 và toàn bộ diện 

tích sàn tầng 5 tại Tòa 

nhà Saigonres Plaza số 

188 Nguyễn Xí, 

Phường Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

28 06/06/2026
H29.109-

260511-180039
CÔNG TY TNHH WISH LIST

65 đường Nguyễn Gia 

Trí, Phường Thạnh Mỹ 

Tây, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

29 06/06/2026
H29.109-

260507-0200010

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH SỐ 

320

138 Nguyễn Xí, 

Phường Bình Thạnh, 

Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

18/05/2026 15/06/2026

30 06/06/2026
H29.109-

260428-180015

CÔNG TY TNHH FNB TỰ DO – 

CHI NHÁNH ĐINH BỘ LĨNH

141 Đinh Bộ Lĩnh, 

Phường Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

31 06/06/2026
H29.109-

260428-180069

HỘ KINH DOANH ĂN UỐNG 

DƯƠNG QUỐC BẢO

46-48 Đường số 1, 

KDC Cityland, 

Phường Hạnh Thông, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

32 06/06/2026
H29.109-

260511-180057

HỘ KINH DOANH H090 HỒNG 

TRÀ NGÔ GIA

695 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, Phường Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

33 06/06/2026
H29.109-

260508-180096

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BẾP 

ĂN DINH DƯỠNG – CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

ÁNH TRĂNG BẠC - NHÀ 

HÀNG BON EXPRESS 1

Số 3, Đường 17A, 

Phường An Lạc, 

Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

34 06/06/2026
H29.109-

260524-100793

CÔNG TY TNHH SX TM XNK 

MINH THẢO

số 86 đường Trần 

Thanh Mại, Phường 

Tân Tạo, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Chế biến muối 

các loại
25/05/2026 15/06/2026

35 06/06/2026
H29.109-

260522-100001

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

THANH THỦY

8/14 Đường số 12, 

Phường Bình Hưng 

Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Rang cà phê, đậu 

nành
25/05/2026 15/06/2026

36 06/06/2026
H29.109-

260515-100346

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM 

COOK SÀI GÒN

Số 179 Chấn Hưng, 

Phường Tân Hòa, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất pate 22/05/2026 15/06/2026

37 06/06/2026
H29.109-

260507-180037

HỘ KINH DOANH TIỆM ĂN 

KEM EM BÉ

36 Đường số 12, 

Phường An Lạc, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

38 06/06/2026
H29.109-

260515-180069

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CAFÉ 

KATINAT 311 BÌNH LONG - 

CÔNG TY CỔ PHẦN CAFÉ 

KATINAT

311 Bình Long, 

Phường Bình Hưng 

Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/05/2026 16/06/2026

39 06/06/2026
H29.109-

260516-180026

HỘ KINH DOANH HỦ TIẾU 

NAM VANG THÀNH ĐẠT - HL

474 Tên Lửa, Phường 

An Lạc, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/05/2026 16/06/2026



4

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

40 06/06/2026
H29.109-

260417-180001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN TRÁI CÂY TONY

252 Lê Văn Sỹ, 

Phường Tân Sơn Hòa, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG – CỬA 

HÀNG (dưới 200 

suất/ngày); KINH 

DOANH TRÁI 

CÂY

20/05/2026 16/06/2026

41 06/06/2026
H29.109-

260514-180115

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

G.MASTER 2 - JAPANESE BBQ 

YAKIYAKAZA – SÀI GÒN CHI 

NHÁNH CÔNG TY CP TẦM 

NHÌN QUỐC TẾ ALADDIN

474 - 474A Nguyễn 

Thị Thập, Phường Tân 

Hưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
15/05/2026 12/06/2026

42 06/06/2026
H29.109-

260505-180061
HỘ KINH DOANH H2 CHILL

963 Trần Xuân Soạn, 

Phường Tân Hưng, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

43 06/06/2026
H29.109-

260511-180038

CÔNG TY TNHH AUDREY 

SIGNATURE

113 Nguyễn Đức 

Cảnh, khu phố 

Parkview-H19-2, 

Phường Tân Hưng, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

44 06/06/2026
H29.109-

260518-180061

HỘ KINH DOANH QUÁN ĂN 

TÀI KÝ II

621 Nguyễn Thị Thập, 

phường Tân Hưng, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

45 06/06/2026
H29.109-

260509-180021

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG 

CÀ PHÊ CHARA

21 Nguyễn Thị Thập, 

Phường Tân Mỹ, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

46 06/06/2026
H29.109-

260318-0200024

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN – 

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH CỬA 

HÀNG TIỆN LỢI SATRA 

(SATRAFOODS) – CỬA HÀNG 

THỰC PHẨM TIỆN LỢI 

SATRAFOODS

Số 1 Đường số 10 

(C15B), Khu phố 

StarHill, Khu đô thị 

Phú Mỹ Hưng, 

Phường Tân Mỹ, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

19/05/2026 16/06/2026

47 06/06/2026
H29.109-

260515-180047

CÔNG TY TNHH KANG NAM 

MIẾN LẠNH

Số 41-43 Đường Nội 

Khu Hưng Phước 2, 

Phường Tân Hưng, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/05/2026 16/06/2026

48 06/06/2026
H29.109-

260513-180073
HỘ KINH DOANH LAM LYNH

28-30 Đường số 2, 

Khu phố Hưng Gia 5, 

Phường Tân Hưng, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/05/2026 16/06/2026

49 06/06/2026
H29.109-

260505-180066

HỘ KINH DOANH KHANG 

KHANH

Số 10 Phan Anh, 

Phường Phú Lâm, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh,

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

50 06/06/2026
H29.109-

260511-180034

QUÁN ĂN GIA ĐÌNH THẠCH 

THẢO

1060 Hậu Giang, 

phường Phú Lâm, Tp. 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

51 06/06/2026
H29.109-

260509-180028

HỘ KINH DOANH PHÚ LỘC 

QUÁN 1

365 An Dương 

Vương, Phường Bình 

Phú, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026



5

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

52 06/06/2026
H29.109-

260512-0200020

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 389 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

A-01 (LK9-01) đường 

D4, Khu nhà ở 

Nguyên Sơn, Xã Bình 

Hưng, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

18/05/2026 15/06/2026

53 06/06/2026
H29.109-

260504-0200010

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BHX SỐ 355

821A-823 Tạ Quang 

Bửu, Phường Chánh 

Hưng, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

18/05/2026 15/06/2026

54 06/06/2026
H29.109-

260424-180035

CÔNG TY TNHH KINH DOANH 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

MINH HÀ - ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH SỐ 1

Số 01 Thích Thiện 

Hòa, Ấp 17, Xã Bình 

Lợi, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (Căn 

tin trường học)

18/05/2026 15/06/2026

55 06/06/2026
H29.109-

260505-180021

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRẦN 

MINH HIẾN

709 Đường Lê Đình 

Chi Ấp 14, Xã Bình 

Lợi, Thành phố Hồ 

Chí Minh

SẢN XUẤT 

NƯỚC ĐÁ VIÊN 

DÙNG LIỀN. 

SẢN XUẤT 

NƯỚC UỐNG 

ĐÓNG BÌNH

18/05/2026 15/06/2026

56 06/06/2026
H29.109-

260414-0200006

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH SỐ 

327

639 - 641 Tạ Quang 

Bửu, Phường Chánh 

Hưng, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

18/05/2026 15/06/2026

57 06/06/2026
H29.109-

260501-180005

CÔNG TY TNHH LOAN SÀI 

GÒONG

Số 1/DC 60, Ô 01, 03, 

05, 07 Đường D1, Khu 

dân cư Việt Sing, Khu 

phố Hòa Lân 2, 

Phường Thuận Giao, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

58 06/06/2026
H29.109-

260507-180015

HỘ KINH DOANH LẨU BÒ 

PHÁT TÀI 123 ZÔ

264 Trần Hưng Đạo, 

Khu phố Đông B, 

Phường Đông Hòa, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

59 06/06/2026
H29.109-

260504-180055
HỘ KINH DOANH M&H

10/9 Đường Võ Thị 

Sáu, Khu phố Tây A, 

Phường Đông Hòa, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

60 06/06/2026
H29.109-

260516-180023

CÔNG TY TNHH TM DV DÊ 

NÚI THẢO NGUYÊN

Thửa đất số 117A1, tờ 

bản đồ số 01, Đường 

C1, KDC An Phú, 

Khu Phố Chiêu Liêu, 

Phường Dĩ An, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

61 06/06/2026
H29.109-

260413-180019
CÔNG TY TNHH LAO BIAO

Số C23 – C24, Làng 

Chuyên Gia Oasis II, 

Đường D16, KDC 

Việt Sing, Phường An 

Phú, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

62 06/06/2026
H29.109-

260413-180033

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI ÔNG GẠO

ô 54, ô 56, đường 

D33, KDC Việt Sing, 

Phường An Phú, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026



6

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

63 06/06/2026
H29.109-

260521-102628

HỘ KINH DOANH ĐẬU HŨ 

BẮC NINH

Thửa đất số 90 – Tờ 

bản đồ số 26, đường 

11- Khu TĐC Phú 

Chánh A, khu phố Hòa 

Phú 1, phường Bình 

Dương, Thành phố Hồ 

Chí Minh

sản xuất đậu hũ 22/05/2026 12/06/2026

64 06/06/2026
H29.109-

260428-180084
HỘ KINH DOANH PHỞ HÒA

Số 129 Đường Tôn 

Thất Tùng, Khu phố 

Vạn Hạnh, Phường 

Phú Mỹ, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

65 06/06/2026
H29.109-

260429-180015

HỘ KINH DOANH LỚP MẦM 

NON MẦM XANH

492/9 Điện Biên Phủ, 

Phường Bà Rịa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

66 06/06/2026
H29.109-

260510-180020

HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ 

NẤU ĂN HOÀNG PHÁT

Tổ 6, Khu phố Tân 

Hạnh, phường Phú 

Mỹ, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

67 06/06/2026
H29.109-

260425-180021

HỘ KINH DOANH MAI THỊ 

THU HIỀN

Số 364, khu phố 3, 

Phường Bà Rịa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

68 06/06/2026
H29.109-

260425-180012

HỘ KINH DOANH CƠM TẤM 

SÀI GÒN -CÀ PHÊ ĐIỂM HẸN

Tổ 91, ấp Thành Long, 

Xã Kim Long, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

69 06/06/2026
H29.109-

260429-180050

HỘ KINH DOANH ĐẶNG THỊ 

THÚY

Tổ 68, ấp Quảng Long, 

xã Kim Long, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

70 06/06/2026
H29.109-

260523-100664

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂM 

NÔNG

Tổ 1, ấp Phú Sơn, xã 

Nghĩa Thành, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sơ chế: rau củ 

quả. 

- Kinh doanh: 

thịt, thủy sản, 

trứng, rau củ quả, 

gạo.

25/05/2026 15/06/2026

71 08/06/2026
H29.109-

260510-180014
CÔNG TY TNHH D-WON

A.1.10, Tầng 1, Lô A, 

số 34-35 Bến Vân 

Đồn, Phường Xóm 

Chiếu, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

72 08/06/2026
H29.109-

260508-180073

HỘ KINH DOANH THƯỢNG 

HẢI XƯA

40 Tôn Đản, Phường 

Xóm Chiếu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

73 08/06/2026
H29.109-

260514-180093
HỘ KINH DOANH PHỞ 75B

75B Huỳnh Tịnh Của, 

Phường Xuân Hòa, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

74 08/06/2026
H29.109-

260513-180013
CÔNG TY TNHH BIG CTY LIFE

G05A Tầng trệt, 

Centec Tower, 72-74 

Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường Xuân 

Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

75 08/06/2026
H29.109-

260515-180003
HỘ KINH DOANH Y - O-K-0

22A Nguyễn Thị Diệu, 

Phường Xuân Hòa, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

76 08/06/2026
H29.109-

260424-180079

CHI NHÁNH SỐ 1- CÔNG TY 

TNHH TIỆM CƠM KHO TỘ

114/1 Bàn Cờ, Phường 

Bàn Cờ, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026



7

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

77 08/06/2026
H29.109-

260506-0200014

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

MILLENIOSOPHY

Số 10 Lê Ngô Cát, 

phường Xuân Hòa, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

sản xuất bánh từ 

bột
12/05/2026 16/06/2026

78 08/06/2026
H29.109-

260514-180081

HỘ KINH DOANH PHÍCH CÀ 

PHÊ

33/11 Lý Văn Phức, 

Phường Tân Định, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/05/2026 16/06/2026

79 08/06/2026
H29.109-

260504-180089

HỘ KINH DOANH PHỞ 10 

–LẨU BÒ

Số 26 đường số 30, 

khu phố 4, phường 

Bình Trưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

80 08/06/2026
H29.109-

260504-180071

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH SIAM 

BEVERAGE

Số 94 Xuân Thủy, 

Phường An Khánh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

81 08/06/2026
H29.109-

260424-180087
CÔNG TY TNHH THE 61X

Số 36 Đường 46, 

Phường An Khánh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

82 08/06/2026
H29.109-

260507-0200014

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 07 – 

CÔNG TY TNHH MAXIDI VIỆT 

NAM

71 đường số 08, khu 

phố 01, Phường Linh 

Xuân, Thành phố Hồ 

Chí Minh

BÁN LẺ NHÓM 

SẢN PHẨM 

THEO DANH 

MỤC

18/05/2026 15/06/2026

83 08/06/2026
H29.109-

260418-180003
CÔNG TY TNHH RUN VIET

7 đường số 7, Phường 

Linh Xuân, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

84 08/06/2026
H29.109-

260524-100162

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

THẾ MƯỜI

11B Đường 17, Khu 

Phố 5, Phường Linh 

Xuân, Thành phố Hồ 

Chí Minh

làm sạch, sấy khô 

và đóng hộp tổ 

yến; kinh doanh 

tổ yến.

25/05/2026 15/06/2026

85 08/06/2026
H29.109-

260511-180110

CHI NHÁNH 5 - CÔNG TY 

TNHH MTV MP3

500 Quốc lộ 13, khu 

phố 6, phường Hiệp 

Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

86 08/06/2026
H29.109-

260514-180101

HỘ KINH DOANH BÁNH MÌ 

TÂN ĐẠI PHÁT II

67 Lý Tế Xuyên, Khu 

phố 85, Phường Hiệp 

Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/05/2026 16/06/2026

87 08/06/2026
H29.109-

260507-0200004

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN BỘT TẤN PHÁT

77 Ung Văn Khiêm, 

Phường Thạnh Mỹ 

Tây, Thành phố Hồ 

Chí Minh

ĐÓNG GÓI BỘT 12/05/2026 16/06/2026

88 08/06/2026
H29.109-

260516-180001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1-

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

NHA KHOA DENMI

104 đường Lương 

Ngọc Quyến, phường 

Bình Lợi Trung, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/05/2026 16/06/2026

89 08/06/2026
H29.109-

260519-180021

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ HOÀNG LONG 

SEAFOOD

164 Nguyễn Văn 

Khối, Phường Thông 

Tây Hội, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/05/2026 16/06/2026

90 08/06/2026
H29.109-

260519-180075

HỘ KINH DOANH Y THỊ XUÂN 

MAI

0.03 Lô A Chung cư 

26 Nguyễn Thượng 

Hiền, Phường Hạnh 

Thông, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/05/2026 16/06/2026

91 08/06/2026
H29.109-

260513-180071
HỘ KINH DOANH CÚ COFFEE

262 Ung Văn Khiêm, 

Phường Thạnh Mỹ 

Tây, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/05/2026 16/06/2026



8

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

92 08/06/2026
H29.109-

260514-180043

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

CÔNG TY TNHH TM DV 

THIỆN HÒA

40/1 Phạm Viết 

Chánh, Phường Thạnh 

Mỹ Tây, Thành Phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/05/2026 16/06/2026

93 08/06/2026
H29.109-

260506-180085

HỘ KINH DOANH ĐẠT 

COFFEE & TEA

175-177 Chu Văn An, 

Phường Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/05/2026 16/06/2026

94 08/06/2026
H29.109-

260328-180018

HỘ KINH DOANH HỒNG TRÀ 

NGÔ GIA 19

80/32 Dương Quảng 

Hàm, Phường An 

Nhơn, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026

95 08/06/2026
H29.109-

260519-102007

CÔNG TY TNHH BÁNH 

TRÁNG QUÝ NHÂN  

48 Tây Bắc Lân, Xã 

Bà Điểm, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CHẾ, BIẾN 

BÁNH TRÁNG, 

NƯỚC SỐT;  

ĐÓNG GÓI GIA 

VỊ

23/05/2026 15/06/2026

96 08/06/2026
H29.109-

260523-100322

HỘ KINH DOANH VÕ KIM 

LOAN

63/5A, TTN05, khu 

phố 7, Phường Đông 

Hưng Thuận, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Đóng gói rau, củ, 

quả
23/05/2026 15/06/2026

97 08/06/2026
H29.109-

260512-180007

CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN 

XUẤT LIÊN KẾT XAΝΗ

87/17 Bùi Công 

Trừng, Phường Thới 

An, Thành phố Hồ Chí 

Minh

ĐÓNG GÓI: 

HƯƠNG LIỆU, 

PHỤ GIA THỰC 

PHẨM (DẠNG 

LỎNG, DẠNG 

BỘT)

19/05/2026 16/06/2026

98 08/06/2026
H29.109-

260318-0200017

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN – 

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH CỬA 

HÀNG TIỆN LỢI SATRA 

(SATRAFOODS) – CỬA HÀNG 

THỰC PHẨM TIỆN LỢI 

SATRAFOODS

412B Hà Huy Giáp, 

Phường An Phú Đông, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

19/05/2026 16/06/2026

99 08/06/2026
H29.109-

260420-0200007

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

(ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI TỪ 

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG 

MẠI SÀI GÒN – SATRA, GIẤY 

GCNĐKDN SỐ 0300100037, 

CẤP NGÀY 27/07/2005, NƠI 

CẤP SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU 

TƯ) – TRUNG TÂM ĐIỀU 

HÀNH CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

SATRA (SATRAFOODS) - ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH SỐ 189 

CỬA HÀNG THỰC PHẨM TIỆN 

LỢI SATRAFOODS

281 Nguyễn Thị Búp, 

Phường Trung Mỹ 

Tây, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

19/05/2026 16/06/2026

100 08/06/2026
H29.109-

260514-180085

HỘ KINH DOANH SEOUL MÌ 

CAY 7 CẤP ĐỘ HÀN QUỐC

112 Nguyễn Ảnh Thủ, 

Ấp 76, Xã Đông 

Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/05/2026 16/06/2026

101 08/06/2026
H29.109-

260416-180038

HỘ KINH DOANH HỒNG TRÀ 

NGÔ GIA H386

84 Thạnh Lộc 19, khu 

phố 42, phường An 

Phú Đông, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026

102 08/06/2026
H29.109-

260514-180047

CHI NHÁNH 3 - CÔNG TY 

TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ THIÊN HỒNG 

PHÚC

Số 32/2, đường 

Nguyễn Thị Ngâu, ấp 

111, Xã Đông Thạnh, 

TP Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026



9

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

103 08/06/2026
H29.109-

260506-180122

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

VÀ THƯƠNG MẠI THỰC 

PHẨM VIỆT HẢI

Số 337 Đường Minh 

Phụng, Phường Minh 

Phụng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

104 08/06/2026
H29.109-

260508-180041

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI CC-CỬA HÀNG CHEESE 

COFFEE SỐ 5

305A-307 Hồng Bàng, 

Phường Chợ Lớn, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

105 08/06/2026
H29.109-

260504-180013
HỘ KINH DOANH XO COFFEE

226 Nhật Tảo, Phường 

Diên Hồng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

106 08/06/2026
H29.109-

260318-0200034

CHI NHÁNH TÔNG CÔNG TY 

THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN – 

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH CỬA 

HÀNG TIỆN LỢI SATRA 

(SATRAFOODS) - CỬA HÀNG 

THỰC PHẨM TIỆN LỢI 

SATRAFOODS

224 Lạc Long Quân, 

Phường Bình Thới, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

19/05/2026 16/06/2026

107 08/06/2026
H29.109-

260512-180017

HỘ KINH DOANH HÁT VỚI 

NHAU MÀU CỦA GIÓ

545/2 đường Ba tháng 

Hai, Phường Diên 

Hồng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/05/2026 16/06/2026

108 08/06/2026
H29.109-

260518-180047

HỘ KINH DOANH BÚN RIÊU 

TUYỀN

193/2 Bà Hạt, Phường 

Vườn Lài, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026

109 08/06/2026
H29.109-

260511-180094

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN KIZUNA – 

HÙNG VƯƠNG PLAZA

Ô số 1F-10-01, Tầng 

01, Tòa nhà Trung tâm 

thương mại Hùng 

Vương Plaza, số 126 

Hồng Bàng, Phường 

Chợ Lớn, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026

110 08/06/2026
H29.109-

260513-180056

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG 

ẨM THỰC HẠNH PHÚC

642 - 644 Sư Vạn 

Hạnh, Phường Hòa 

Hưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026

111 08/06/2026
H29.109-

260510-180028

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THÀNH HỒ

E4/6 Tổ 8, Ấp 5, 

Đường Thới Hòa, xã 

Vĩnh Lộc, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Sản xuất nước 

uống đóng bình
18/05/2026 15/06/2026

112 08/06/2026
H29.109-

260521-100031

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT T&N FOODS

F1/63A Ấp 6, xã Vĩnh 

Lộc, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chế biến: sản 

phẩm từ phô mai; 

sản phẩm từ thịt, 

thủy sản, rau củ 

quả; sản phẩm từ 

bột, tinh bột; 

nông sản sấy các 

loại.

22/05/2026 15/06/2026

113 08/06/2026
H29.109-

260509-180031

HỘ KINH DOANH TRÀ SỮA 

NÚP TEA & COFFEE

1289a Phạm Thế Hiển, 

Phường Chánh Hưng, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

114 08/06/2026
H29.109-

260522-101773

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

HẠNH HÒA

B12C/15 Đường liên 

ấp 1-2-3, Ấp 21, Xã 

Tân Vĩnh Lộc, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sản xuất trà; các 

sản phẩm từ trà.
22/05/2026 15/06/2026



10

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

115 08/06/2026
H29.109-

260420-0200010

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

(ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI TỪ 

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG 

MẠI SÀI GÒN – SATRA, GIẤY 

GCNĐKDN SỐ 0300100037, 

CẤP NGÀY 27/07/2005, NƠI 

CẤP SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU 

TƯ) – TRUNG TÂM ĐIỀU 

HÀNH CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

SATRA (SATRAFOODS) - ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH SỐ 182 

CỬA HÀNG THỰC PHẨM TIỆN 

LỢI SATRAFOODS

1146 Phạm Thế Hiển, 

Phường Chánh Hưng, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

19/05/2026 16/06/2026

116 08/06/2026
H29.109-

260512-180037

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CH0039 - CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI SASIN

226-228-230 Tạ 

Quang Bửu, Phường 

Chánh Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/05/2026 16/06/2026

117 08/06/2026
H29.109-

260514-180054

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DI 

VINA

L5-K02 tại Tầng 5, 

547 - 549 Đường Tạ 

Quang Bửu, Phường 

Chánh Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026

118 08/06/2026
H29.109-

260325-180027

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ TÔN THẤT 

CƯỜNG - ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH SỐ 1

1996 Trần Văn Giàu, 

Xã Tân Vĩnh Lộc, 

Thành Phố Hồ Chí 

Minh

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UÔNG (10 

suất/lần) (CĂN 

TIN TRƯỜNG 

HỌC)

20/05/2026 16/06/2026

119 08/06/2026
H29.109-

260410-180014

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

HỮU CẢNH

Ô 12 Lô F124 Đường 

D12, Xã Bàu Bàng, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

120 08/06/2026
H29.109-

260517-180021

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH – 

CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN 

CÔNG NGHIỆP HOÀNG LONG 

FOOD

Lô C-8-CN, Đường 

N5, Khu phố 4, Khu 

công nghiệp Mỹ 

Phước, Phường Bến 

Cát, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống – Chế 

biến suất ăn sẵn

18/05/2026 15/06/2026

121 08/06/2026
H29.109-

260520-101680

CÔNG TY TNHH HẢI SẢN 

TRÌNH HOA

1/76 đường DA8, tổ 2, 

khu phố Hòa Lân 2, 

Phường Thuận Giao, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

KINH DOANH 

THỦY HẢI SẢN 

TƯƠI SỐNG

23/05/2026 15/06/2026

122 08/06/2026
H29.109-

260505-180057

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

HÀN VIỆT

Lô D-5G-CN, KCN 

Mỹ Phước 3, Phường 

Thới Hòa, Thành Phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (Bếp 

ăn tập thể)

18/05/2026 15/06/2026

123 08/06/2026
H29.109-

260506-180055

HỘ KINH DOANH QUÁN ĂN 

DỊCH THỊ

Số A8-5 R9B-7-05, 

KDC ECOHOME, 

Đường D1, Tổ 

ecolakes 3A, Khu Phố 

6, Phường Thới Hòa, 

Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

124 08/06/2026
H29.109-

260515-102058

CÔNG TY TNHH NATURAL 

FARM ORGANIC

Thửa dất số 49, Tờ bản 

đồ số 5, Khu Phổ 

Khánh Lộc, Phường 

Tân Khánh, Thành 

phỗ Hồ Chí Minh,

Sản xuất thực 

phẩm từ rau củ 

quả (dạng bột, 

dạng lỏng), sản 

xuất trà, sản xuất 

thực phẩm bỗ 

sung.

23/05/2026 15/06/2026



11

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

125 08/06/2026
H29.109-

260522-101770

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI GẠO KIM LOAN

3/25A, đường Thủ 

Khoa Huân, khu phố 

Bình Thuận 1, Phường 

Thuận Giao, Thành 

phố Hồ Chi Minh

đóng bao gạo 25/05/2026 15/06/2026

126 08/06/2026
H29.109-

260512-180045
CÔNG TY TNHH AT ROYALE

Kiot B5 Khu Thương 

mại Midori Park 

Square, Lô H8, KĐT 

hiện đại thuộc KĐT 

mới – Khu liên hợp 

Công nghiệp – Dịch vụ 

- Đô thị Bình Dương, 

Phường Bình Dương, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

127 08/06/2026
H29.109-

260416-180048

HỘ KINH DOANH CHÂN GÀ 

RÚT XƯƠNG CHUA CAY

Số 79A, Đường số 3, 

KTĐC Phú Chánh B, 

Khu Phố Hoà Phú 2, 

Phường Bình Dương, 

Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

128 08/06/2026
H29.109-

260318-180082
HỘ KINH DOANH DÊ ĐỨC TÍN.

SỐ 48 L HL-F2, KDC 

IJC Hoà Lợi, Khu Phố 

Hoà Phú 1, Phường 

Bình Dương, Thành 

Phố Hồ Chí Minh.

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

129 08/06/2026
H29.109-

260416-180041

CÔNG TY TNHH VỊ THÁI 

FOODS

27A đường Huỳnh 

Văn Lũy, tổ 17, khu 

phố 3, phường Phú 

Lợi, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

130 08/06/2026
H29.109-

260507-101852

HỘ KINH DOANH HẠT ĐIỀU 

RANG MUỐI MƯỜI BÌNH 

DƯƠNG

45 Phan Đình Giót, 

Phường Thủ Dầu Một, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

ĐÓNG GÓI HẠT 

ĐIỀU
23/05/2026 15/06/2026

131 08/06/2026
H29.109-

260513-102078

CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN 

JINJU

Nhà xưởng F5, Lô 6, 

KCN Tân Đông Hiệp 

A,  Phường Dĩ An, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Chế biến thịt, các 

sản phẩm từ thịt 

và thủy sản

|- Sơ chế, chế 

biến các sản 

phẩm từ rau củ 

quả và các loại 

hạt.

25/05/2026 15/06/2026

132 08/06/2026
H29.109-

260524-100011

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU ĐẶNG M

Số 16, đường Đ2, khu 

TĐC ĐH Quốc Gia 

TP.HCM, 

Khu phố Châu Thới, 

Phường Đông Hòa, TP 

Hồ Chí Minh

Cà phê rang xay 25/05/2026 15/06/2026

133 08/06/2026
H29.109-

260424-180094

HỘ KINH DOANH MAYTHAI 

MILK TEA

239 đường Ba Cu, 

Phường Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

134 08/06/2026
H29.109-

260317-180088

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ SAN ANH

số 618 đường 2 tháng 

9, Tầng 4 (L4-12), (L4-

13), chung cư A2-1 

khu Trung Tâm Chí 

Linh, Phường Tam 

Thắng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/05/2026 16/06/2026



12

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

135 08/06/2026
H29.109-

260408-180025
HỘ KINH DOANH NGỌC LÊ

899A đường 30/4, 

Phường Phước Thắng, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/05/2026 16/06/2026

136 08/06/2026
H29.109-

260512-180080

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO 

VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP 

PVD

Khu công nghiệp 

Đông Xuyên, đường 

30/4, phường Rạch 

Dừa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/05/2026 16/06/2026

137 08/06/2026
H29.109-

260512-180030

HỘ KINH DOANH BÁNH 

CANH EM KHOAI

802 Đường 30/4, 

Phường Phước Thắng, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/05/2026 16/06/2026

138 08/06/2026
H29.109-

260415-180086

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ THANH THỦY 1977

176/17/18 đường 

Trương Công Định, 

Phường Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/05/2026 16/06/2026

139 08/06/2026
H29.109-

260508-180005

HỘ KINH DOANH MÌ QUẢNG 

XƯA

246 Lê Hồng Phong, 

Phường Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/05/2026 16/06/2026

140 08/06/2026
H29.109-

260423-180038

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

ĐÌNH THI

Tổ 14, ấp Phú Thiên, 

xã Hòa Hiệp, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 16/06/2026

141 08/06/2026
H29.109-

260508-180006

HỘ KINH DOANH MAY KAFE 

(TTBL1977)

A115, Tổ 15, ấp 

Phước Thắng, Xã 

Long Hải, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/05/2026 16/06/2026

142 08/06/2026
H29.109-

260512-180034

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN 

XUẤT NƯỚC UỐNG ĐÓNG 

CHAI TÍN NGHĨA

374/2, đường Tạ Văn 

Sáu, xã Đất Đỏ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sản xuất Nước 

uống đóng chai.
19/05/2026 16/06/2026

143 08/06/2026
H29.109-

260512-180063

HỘ KINH DOANH ỐC 39 

THANH VÂN

1 Ô 1/15, ấp Hải Tân, 

Xã Phước Hải, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/05/2026 16/06/2026

144 08/06/2026
H29.109-

260513-180050

CÔNG TY TNHH SX THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ THẠC HƯƠNG

Số 10 Đường Võ Thị 

Sáu, Khu Phố Long 

An, xã Long Điền, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026

145 08/06/2026
H29.109-

260514-180003

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

DU LỊCH BẤT ĐỘNG SẢN 

ĐOÀN LÊ

Ấp Gò Cà, Xã Hồ 

Tràm, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026

146 08/06/2026
H29.109-

260511-180087

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG 

TRƯỜNG CUA

Số 18 Hoàng Hoa 

Thám, Phường Tam 

Long, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026


